
STT Họ và tên thí sinh Đơn vị công tác SBD Nghề thi Thuộc

TIỆN CNC

1 Nguyễn Văn Đại Công ty TNHH máy và thiết bị Lam Uy 50 Tiện CNC Thanh Xuân

2 Nguyễn Đình Vỹ  Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh 51 Tiện CNC Công Thương

3 Nguyễn Hữu Vượng  Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh 52 Tiện CNC Công Thương

4 Nguyễn Thế Dũng
Công ty TNHH Công nghệ cao Micro 

One
53 Tiện CNC Hoàng Mai

5 Hàn Văn Giáp Công ty TNHH công nghệ cao Micro One 54 Tiện CNC Hoàng Mai

6 Tô Thanh Doanh Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội 55 Tiện CNC Bắc Từ Liêm

7 Nguyễn Văn Oai Công ty TOMCO An Khang 56 Tiện CNC Quốc Oai

8 Trịnh Văn Công Công ty TNHH Fujikin Việt Nam 57 Tiện CNC Chế xuất

9 Trịnh Bá Hưng Công ty TNHH Denso VN 58 Tiện CNC Chế xuất

10 Ngô Đăng Quang Công ty TNHH Denso VN 59 Tiện CNC Chế xuất

11 Cù Đức Hiếu Công ty TNHH Denso VN 60 Tiện CNC Chế xuất

12 Đỗ Đức Chuyền Công ty TNHH Denso VN 61 Tiện CNC Chế xuất

13 Hà Ngọc Lâm
Công ty TNHH Sumitomo Heavy 

Industies (Viet Nam)
62 Tiện CNC Chế xuất

14 Trần Việt Hoàng
Công ty TNHH Sumitomo Heavy 

Industies (Viet Nam)
63 Tiện CNC Chế xuất

15 Trử Tiến Hưng
Công ty TNHH Sumitomo Heavy 

Industies (Viet Nam)
64 Tiện CNC Chế xuất

16 Trương Hoàng Anh
Công ty TNHH SUMITOMO NACCO 

FORKLIFT Việt Nam
65 Tiện CNC Chế xuất

17 Nguyễn Văn Chiến
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
66 Tiện CNC Chế xuất

18 Trần Văn Nam
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
67 Tiện CNC Chế xuất

19 Nguyễn Công Chính
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
68 Tiện CNC Chế xuất

20 Nguyễn Tương Phượng Công ty TNHH Canon Việt Nam 69 Tiện CNC Chế xuất

21 Đặng Trần Kiên Công ty TNHH Canon Việt Nam 70 Tiện CNC Chế xuất

22 Ngô Văn Chí
Công ty TNHH Sumitomo Heavy 

Industies (Viet Nam)
71 Tiện CNC Chế xuất

23 Đinh Hữu Thành Công ty TNHH Canon Việt Nam 72 Tiện CNC Chế xuất
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